
STT Mã số Tên thuốc, nồng độ, hàm lượng Đơn vị Đơn giá

1 19VTTH056 Access Immunoassay System Reaction Hộp 3.847.200

2 19SP16 Alere Determin HBsAg Test 42.965

3 19SP15 Alere Determin HIV 1/2 Test 39.375

4 19SP03 Anti A (lọ 10ml) Lọ 85.890

5 19SP05 Anti D (lọ 10ml) Lọ 144.900

6 21SP17 Anti-A Lọ 82.950

7 21SP32 Anti-B Lọ 82.950

8 21SP33 Anti-D Lọ 144.480

9 19SP25 Asan Easy Test Rota Strip Test 64.050

10 21SP07 Aslo Hộp 550.000

11 21SP19 Aso Latex (Ý) Test 3600

12 19VTTH016 Băng bó bột 10cm x 2,7m Cuộn 8.000

13 19VTTH017 Băng bó bột 15cm x 2,7m Cuộn 10500

14 21VTTH021 Băng bó bột thạch cao 10cm x2.7m Cuộn 6490

15 21VTTH022 Băng bó bột thạch cao 15cm x2.7m Cuộn 9990

16 21VTTH031 Băng chỉ thị nhiệt hấp ướt 1322 Cuộn 195.000

17 19VTTH053 Băng chỉ thị nhiệt,1226 (khô) Cuộn 509.250

18 19VTTH044 Băng cuộn vải 10cm x5m Cuộn 1710

19 21VTTH006 Băng cuộn y tế Cuộn 1500

20 21VTTH007 Băng dính cá nhân Miếng 195

21 21VTTH025 Băng dính lụa Urgo 5cm x 5m Cuộn 41.000

22 19VTTH046 Băng dính lụa y tế 5cm x 5m Cuộn 41.000

23 19VTTH122 Bao cao su Cái 1300

24 21VTTH048 Bao cao su Cái 700

25 UH.02 Bộ bảo hộ chắn giọt bắn 3M 4510 Bộ 0

26 21VTTH.042 Bộ bảo hộ chống dịch MAXS Bộ 58.000

27 21.VTTH59 Bộ bảo hộ chống dịch PT400 Bộ 39.600

28 21.VTTH59 Bộ bảo hộ chống dịch PT400 Bộ 39.900

29 21VTYT.157
Bộ dụng cụ cắt trĩ và sa trực tràng dùng trong kỹ 

thuật longo Mã sản phẩm: HEM3335
Bộ 8.899.900

30 21SP01 Bộ kim que thử đường huyết Perfoma Bộ 10.000

31 21VTYT.024 Bộ nối dài tiêm tĩnh mạch 75cm, 140cm Cái 8798

32 SYT01 Bộ quần áo phòng chống dịch Bộ 0

33 VTTH235 Bộ rửa tay dạ dày khép kín - TQ Bộ 249.999.99

34 21VTYT.044 Bone Wax 2,5g Miếng 24.500

35 21VTTH043 Bóng cực Tím 1.2m Cái 160.000

36 21VTTH060 Bóng đèn chiếu vàng da Cái 275.000

37 21VTTH066 Bóng đèn vàng da chữ U Cái 300.000

38 19VTTH036 Bông gạc đắp vết thương 10cmx20cm M3 vô trùng Cái 1530

39 21VTTH057 Bông gạc đắp vết thương 6x25cm Cái 1360

40 19VTTH023 Bông hút nước y tế Kg 126.000

41 21VTTH011 Bông Hút Nước y tế Kg 118.500

42 19.VTYT103 Canuyn mở khí quản Cái 49.000

43 VTTH284 Catheter tĩnh mạch trung tâm 3 đường 7Fr bộ 475.000

44 21VTTH038 Chèn lưỡi nhữa Cái 4.000

45 19YC306 Chèn lưỡi nhựa Cái 15.000

46 21VTTH017 Chỉ Chromic Catgut số 1 C40A50-CPT Sởi 22.500

47 21VTTH014 Chỉ không tiêu tổng hợp đơn sởi Stenion Sởi 15.000
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48 VTTH255 Chỉ không tiêu, đơn sợi Sơi 60.000

49 21VTTH061 Chỉ lin Pháp Cuộn 180.000

50 19VTTH029 Chỉ Line 150m Cuộn 128.000

51 21VTTH068 Chỉ Molylon,số2 Tép 23.900

52 21VTCK05 Chỉ nha khoa Oral-B Sởi 90.000

53 21VTTH033 Chỉ phẩu thuật Deme Cryl số 2/0 Sởi 55.000

54 21VTTH052 Chỉ phẩu thuật Deme Cryl số 4/0 Sởi 56.000

55 21VTTH044 Chỉ phẫu thuật DemeCryl số 3/0 Sợi 55.000

56 21VTTH056 Chỉ phẫu thuật không tiêu Pidilen 6/0 Sởi 140.000

57 21VTTH054 Chỉ phẫu thuật không tiêu Pidilen 7/0 Sởi 180.000

58 21VTTH055 Chỉ phẫu thuật không tiêu Pidilen 8/0 Sởi 178.000

59 21VTTH053 Chỉ phẫu thuật không tiêu Pidilen số 5/0 Sởi 140.000

60 19VTTH133 Chỉ phẩu thuật không tiêu Polypropilene số 2/0 Sởi 39.900

61 21VTTH045 Chỉ phẫu thuật không tiêu Polypropylene số 4/0 Sợi 37.800

62 21VTTH046 Chỉ phẫu thuật không tiêu Polypropylene số 5/0 Sợi 45.150

63 19VTTH096 Chỉ phẫu thuật ORLON số 3 Sởi 10925

64 21VTTH063 Chỉ phẫu thuật Oryl số 1/0 Cái 36.200

65 19VTTH137 Chỉ phẩu thuật ORYL số 4 Sởi 32.000

66 19VTTH014
Chỉ phẫu thuật tự tiêu Chromic Catgut số 3/0 Mã 

C25A30_CPT-VN
Sợi 23.800

67 19VTTH125 Chỉ phẫuu thuật không tiêu polypropylene 4/0 (Bỉ) Sởi 39.900

68 21VTTH002 Chỉ thép (Patella) Sởi 115.000

69 21VTTH002 Chỉ thép (Patella) Sởi 160.000

70 21VTTH032 Chỉ thị nhiệt 1243 A 3m Gói 1.200.000

71 19VTTH047 Chỉ tiêu tổng hợp Polyglactin 910-Deme Cryl số Sợi 81.500

72 19VTTH048 Chỉ tiêu tổng hợp Polyglactin 910-Deme Cryl số Sợi 82.000

73 19VTTH071 Chỉ tiêu tổng hợp Polyglactin 910-DemeCryl 2/0 Sởi 81.000

74 21VTYT.086 Clip kẹp mạch máu chất liệu Polymer các cỡ Cái 56.000

75 21VTCK10 Côn F1 Hộp 105.000

76 21VTTH051 Con sâu máy thở Cái 60.000

77 21SP08 CRP Hộp 550.000

78 21SP05 CRP AGGLUNATION Test 3600

79 19VTTH066 Cuvetter phản ứng (VN) Bộ 14.248.000

80 21VTTH058 Cuvettes(90cuvettes) (VF) Bộ 18.450.000

81 21VTTH019 Dây cao su Phi 8 Kg 125.000

82 19.VTYT183 Dây dẫn lưu ổ bụng Cái 3900

83 VTTH310 Dây dẫn lưu ổ bụng 5ID*7OD cái 14.000

84 21VTYT.090 Dây hút dịch MPV không nắp Cái 1730

85 19.VTYT029 Dây hút dịch phẫu thuật vô trùng Bộ 2369

86 19VTTH134 Dây hút dịch Phi 8 Mét 9.000

87 19.VTYT030 Dây hút nhớt MPV Bộ 2369

88 21VTYT.075 Dây nối bơm tiêm điện 150cm Cái 3900

89 VTYT18 Dây nối bơm tiêm điện không DEHP Cái 9900.03

90 19.VTYT169 Dây thở oxy bộ 3570

91 19.VTYT027 Dây thở oxy 2 nhánh  Cái 3930

92 21VTYT.094 Dây thở oxy MPV Bộ 3750

93 19.VTYT123 Dây truyền máu Bộ 5900

94 21VTTH034 Đè lưỡi gỗ vô trùng Cái 205



95 19.VTYT091

Dụng cụ khâu nối dùng mổ cắt trĩ bằng phương 

pháp longo đầu rời LMCPH32STD; 

LMCPH34STD; LMCPH36STD. 

Cái 7.900.000

96 21VTCK08 File Máy Coxo Vỉ 685.000

97 21SP25 Flowflex SARS-CoV-2 Antigen Raoid Test Test 60.000

98 21SP20 FR-RF Latex KIT (Ý) Test 3600

99 VTTH080 Gạc Hồ Mét 4.999.99

100 19VTTH013 Gạc hút _Lợi thành- việt nam Mét 2950

101 21VTTH008 Gạc hút y tế Mét 2750

102 21VTYT.249 Gạc Phẫu thuật 7.5 x 7.5cm x 6 lớp, Vô trùng cái 325

103 19VTTH012
Gạc phẩu thuật không dệt 7,5cmx7,5cmx6 lớp vô 

trùng
Cái 325

104 21VTTH035 Gạc phẩu thuật không dệt 7,5x7,5cm6 lớp Cái 325

105 19VTTH038 Găng khám sản  Đôi 10500

106 21VTTH024 Găng kiểm tra dùng trong y tế Đôi 2780

107 21VTTH004 Găng kiểm tra Latex có bột nhãn Sgloves Đôi 2600

108 19VTTH045 Găng phẩu thuật tiệt trùng các cỡ Đôi 3230

109 19VTYH137 Găng tay Cao su y tế khám bệnh cá cỡ Đôi 3.000

110 19VTYH137 Găng tay Cao su y tế khám bệnh cá cỡ Đôi 3400

111 21VTTH020 Găng tay phẩu thuật chưa tiệt trùng Đôi 3.000

112 21VTTH029 Găng tay phẩu thuật tiệt trùng (Tamy) Đôi 4410

113 19VTTH027 Găng tay phẩu thuật tiệt trùng NaNo Đôi 4410

114 21VTTH026 Găng tay phẩu thuật tiệt trùng STD Đôi 4150

115 21VTTH039 Giấy điện tim 3 cần cuộn Cuộn 12500

116 19VTTH015 Giấy điện tim 3 cần cuộn_Hải Anh-VN Cuộn 13.800

117 VTTH280 Giấy điện tim 6 cần - Hải anh - VN cuộn 30.000

118 21VTTH003 Giấy điện tim 6 cần tập tập 22.000

119 19VTTH002 Giấy điện tim Uens Cuộn 75.000

120 21VTTH018 Giấy điện tim Uens Cuộn 65.000

121 19VTTH091 Giấy đo chức năng hô hấp Cuộn 20.000

122 19VTTH092 Giấy dùng cho máy điện tim 6 cần Tập 25.000

123 19VTTH111 Giày dùng cho phẩu thuật viên Đôi 2210

124 21VTTH067 Giấy in kết quả nước tiểu Cuộn 7800

125 VTTH097 Giấy in nhiệt Monitor sản khoa Tập 230.000

126 21VTTH049 Giấy Monitor Tập 150.000

127 21VTTH012 Giấy siêu âm USP Cuộn 104.000

128 19VTTH103 Giấy Thấm Cuộn 3.000

129 19VTTH103 Giấy Thấm Cuộn 3025

130 21VTCK09 Gutta percha Point Hộp 170.000

131 21VTCK3 Gutta Percha Points 2506 Hộp 198.000

132 21MTMD010 HH010 Giếng phản ứng (MT) Hộp 4.188.800

133 19VTTH081 HH013 Cóng phản ứng (NP) Cái 3500

134 21NPAU28 HH061 Bóng đèn (NP) Cái 6.000.000

135 21NPAU32 HH065 Sample Cup (NP) Cái 4.000

136 19VTTH060 HH071 Rotor phản ứng (NP) Bộ 5.495.000

137 21NPHH58 HH091 Rotor phản ứng(NP) Bộ 5.495.000

138 21VNMD111 HH111 Sample Cups Thùng 14.245.000

139 21VNKM122 HH122 EGB/ES/EE PO2 Electrode Cái 14.575.000

140 21VNKM124 HH124 EBG Pump Tube Cái 1.480.000

141 21NPTD68 HH134 Column Filter(NP) Chiếc 5.000.000



142 21NPĐM75 HH142 Ống lắng máu tự động(NP) Ống 15.000

143 21NPĐM78 HH145 Testing Cuvette 2000 cai/túi (NP) Cái 3500

144 21.VTYT404 Hộp chống sốc Hộp 200.000

145 19SP12 Human Chlorionic Strip Format ( HCG) Test 6500

146 21VTTH016 Kẹp rốn MPV Cái 885

147 19VTTH050 Kẹp rốn trẻ sơ sinh Cái 1290

148 19VTTH094 Khẩu trang 3M Cái 84.000

149 19VTTH094 Khẩu trang 3M Cái 100.000

150 19VTTH135 Khẩu trang giấy y tế 4 lớp Cái 520

151 19VTTH083 Khẩu trang N95 Cái 44.000

152 UH.01 Khẩu trang N95 Cái 0

153 SYT04 Khẩu trang N95 Cái 0

154 21.VTYT402 Khẩu trang N95 Promask Cái 5250

155 SYT02 Khẩu trang y tế Cái 0

156 21VTTH030 Khẩu trang y tế 3 lớp MPV Cái 815

157 21VTCT01 Khẩu trang y tế 4 lớp Tân Á Cái 1.428.57

158 SYT03 Khẩu trang y tế Anti-Drop Cái 3906

159 21VTTH027 Khẩu trang y tế Tanaphar Cái 600

160 21VTTH062 Khí Argon Bình 3.000.000

161 21VTTH.071
Khí Argon Med dùng cho máy phát tia Plasma 

Med-GAD
Bình 3.000.000

162 19.VTYT136 Khóa 3 chạc có dây 10cm, 25cm Cái 9500

163 21VTTH009 Kim châm cứu Cái 315

164 21VTTH041 Kim châm cứu dạng vị nhôm Cái 315

165 19VTTH006 Kim châm cứu vô trùng Cái 435

166 21VTYT.105 Kim chích máu Softclix Cái 1.000

167 21VTYT.137 Kim chọc dò, gây tê tủy sống các cỡ Cái 13.000

168 21VTTH023 Kim chọc giò ,gây tê tủy sống các cỡ Cái 13.000

169 19VTTH067 Kim hút mẫu (VF) Lọ 335.000

170 19VTTH037 Kim Khâu da Chiếc 2.000

171 19.VTYT151 Kim lấy máu đo đường huyết Cái 4746

172 21VTYT.110 Kim luồn tĩnh mạch an toàn các cỡ Cái 9900

173 21VTTH065 Kìm sinh thiết dạ dày 1 lần Cái 420.000

174 19VTTH114 Kính bảo hộ (Ngăn giọt bắn) Cái 15.000

175 21SP04 Kít chẩu đoán Viêm gan (Alere Determine HBsAg) Test 42.954

176 19SP24 Labstrip U11plus Hộp 945.000

177 21VTTH001 Lam kính mài Cái 248

178 21VTTH001 Lam kính mài Cái 320

179 19VTTH087 Lọc đo chức năng hô hấp Cái 25.179

180 19VTTH101 Lọc khuẩn người lớn có cộng đo Co2 Cái 42.000

181 21VTTH005 Lưỡi dao mổ các số Cái 850

182 19VTTH028 Lưỡi dao mổ tiệt trùng các số Cái 880

183 21VTYT.402
Lưới điều trị thoát vị Surgical Mesh 

(Polypropylene Mesh) 15cmx15cm
Miếng 520.000

184 19VTTH124 Mask ô xy có túi dự phòng Cái 40.000

185 VTTH204 Mask thở Oxy Cái 18.000

186 VTTH204 Mask thở Oxy Cái 20.000

187 21VTYT.300 Mặt nạ Oxy MPV Bộ 9450

188 19.VTYT024 Mặt nạ thở oxy bộ khí dung MPV Bộ 13.950

189 21VTYT.301 Mặt nạ thở oxy bộ khí dung MPV Cái 10200



190 21VTYT.159 Mặt nạ thở oxy khí dung MPV Cái 10200

191 19.VTYT025 Mặt nạ thở oxy MPV Bộ 12800

192 19VTTH113 Miếng dán phẩu trường cở 28x15 Miếng 66.000

193 21VTYT.051
Miếng dán phẫu trường trước mổ incifilm cỡ 

30cm x 28cm
Miếng 52.500

194 21VTCK1 MTA Hộp 1.050.000

195 19VTTH140 Mũ chắn giọt bắn Cái 126.000

196 19VTTH090 Mũ giấy phẩu thuật vô trùng Cái 615

197 21VTTH028 Mũ phẩu thuật vô trùng Cái 780

198 21VTCK07 Mũi khoan tròn nhỏ Vỉ 180.000

199 19.VTYT106 Nẹp chữ T vít 4.5 các cỡ Cái 430.000

200 19.VTYT164 Nẹp cổ cứng Cái 55.000

201 19.VTYT072 Nẹp DHS/DCS các cỡ Cái 1.680.000

202 19VTTH034 Nẹp Insilin Cái 25.000

203 21VTTH059 Nylon 5/0 Sởi 13.999

204 21VTCK2 Ống hút nước bọt Gói 81.000

205 21VTCT02 Ống ly tâm 50ml đáy chữ V Cái 10500

206 19VTTH057 Ống máu lắng tự động (NP) Cái 15.000

207 19VTTH086 Ống ngậm đo chức năng hô hấp Cái 5250

208 21VTTH037 Ống nghiệm nhựa PP 5ml có nắp,có nhãn Cái 378

209 21VTTH064 Ống nghiệm nước tiểu Cái 1600

210 21VTTH040 Ống nghiệm thủy tinh Cái 1800

211 19.VTYT138 Ống nội khí quản các số Cái 10050

212 21VTYT.083 Ống nội khí quản các số Cái 9500

213 19.VTYT126 Ống nội khí quản có bóng chèn Cái 9800

214 21VTTH013 Ống Pancol 50ml chia vạch Cái 9.000

215 21VTYT.353 Ống thông dạ dày cỡ 16 Cái 2650

216 21VTYT.355 Ống thông dạ dày cỡ 18 Cái 2650

217 21VTYT.074 Ống thông dạ dày MPV Cái 2650

218 21VTYT.363 Ống thông dạ dày MPV Cái 2650

219 21VTCK04 Phim XQ nha khoa Cái 17.000

220 21VTCK04 Phim XQ nha khoa Cái 26.000

221 21XQ01 Phim X-Quang số hóa Fuji cỡ 20 x 25 Tờ 11.000

222 21XQ01 Phim X-Quang số hóa Fuji cỡ 20 x 25 Tờ 15.000

223 21XQ02 Phim X-Quang số hóa Fuji cỡ 26 x 36 Tờ 20.500

224 21XQ02 Phim X-Quang số hóa Fuji cỡ 26 x 36 Tờ 24.000

225 21XQ03 Phim X-Quang số hóa Fuji Cỡ 35x43 Tờ 31.900

226 21XQ03 Phim X-Quang số hóa Fuji Cỡ 35x43 Tờ 34.000

227 21VTTH036 Polypropylene 3/0 (không tiêu) Sởi 32.500

228 19VTTH021 Polysorb Braided Absorbable Sufure số 3/0 Sởi 65.300

229 19VTTH093 Quần áo bảo hộ liền quần  Vin guard Bộ 220.000

230 19VTTH138 Quần áo phòng dịch 7 món Bộ 58.000

231 19VTTH008 Que đè lưỡi gỗ Cái 220

232 19SP17 Que thử đường huyết Accu-check Pefoma Cái 7.000

233 21SP15 Que thử thai one step test 4880

234 21SP06 RF Hộp 550.000

235 19VTTH055 Samplecup  0.5ml Túi 2.205.000

236 21SP14 SD Bioline Chlamydia Test 51.555

237 21SP10 SD Bioline HBsAg Test 16.590

238 19SP01 SD Bioline HBsAg W/B-Hàn Quốc Test 18.400



239 19SP23 SD Bioline HCV Test 31.400

240 21SP11 SD Bioline HCV Test 29.400

241 21SP09 SD Bioline HIV 1/2 3.0 Test 31.899

242 19SP02 SD Bioline HIV 1/2 3.0- Hàn Quốc Test 31.900

243 21SP13 SD Bioline HPylori Test 33.600

244 21SP23 SGTi-flex COVID-19 Ag test 89.985

245 21SP23 SGTi-flex COVID-19 Ag test 135.000

246 19.VTYT142 Sonde dạ dày các số Cái 2780

247 21VTYT.136 Sonde foley 2 nhánh các cỡ Cái 8500

248 19.VTYT144 Sonde foley 2 nhánh các số Cái 8600

249 19.VTYT149 Sonde foley 2 nhánh các số Cái 9.000

250 21VTYT.092 Sonde Foley 2 nhánh các số Cái 19.215

251 19.VTYT127 Sonde nelaton các số Cái 3800

252 21VTYT.077 Sonde nelaton các số Cái 3650

253 21SP24 Standard Q COVID-19 Ag Test test 176.400

254 21VTCK06 Tăm bông (răng) Cái 800

255 21VTTH050 Tăm bông dịch họng Cái 5.000

256 19VTTH139 Tấm chắn giọt bắn Cái 28.000

257 21VTTH.043 Tấm chắn giọt bắn Cái 15.000

258 19.VTYT148 Tay dao mổ điện Cái 49.800

259 21VTTH047 Tay dao mổ điện Cái 33.000

260 21SP03 Test chẩn đoán HIV (Alere Determin) Test 44.935

261 21SP16 Test HBsAg SD Bioline test 16.000

262 21SP18 Test HIV hàn quốc Test 29.000

263 19SP09 Test HIV SD Test 22.000

264 19SP07 Test ma túy 4 chân Test 48.500

265 SYT021 Test nhanh kháng nguyên Covid-19 Cái 0

266 21SP31 Test thử ma túy 4 chân Test 48.500

267 21SP12 Test thử ma túy 5 chân Test 52.000

268 21.SP22 Trueline COVID-19 Ag Rapid Test Test 60.000

269 21.SP22 Trueline COVID-19 Ag Rapid Test Test 99.750

270 21.SP22 Trueline COVID-19 Ag Rapid Test Test 135.000

271 19VTTH024 Túi Camera Tiệt trùng Bao 4400

272 21VTTH042 Túi Camera,vô trùng Cái 4600

273 21VTTH015 Túi đựng nước tiểu MPV Cái 4030

274 19VTTH120 Túi đựngk tự thi Cái 350.000

275 19VTTH033 Túi nước tiểu M3 Cái 4300

276 21SP02 Urea Test Hộp 630.000

277 21VTYT.042

Vật liệu cầm máu tự tan , Kích thước 10cm x 

20cm Pahacel Standard (OXIDISED 

REGENERATED CELLULOSE)

Miếng 275.000

278 21SP28 VTRUST Covid-19 Antigrn Rapid Test Test 60.000


